PAGE  
Nội dung Báo cáo thường niên – CBTT-02/2006


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(((
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC

Năm báo cáo: 2006
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1 Việc thành lập, chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần và quá trình phát triển

Năm 1986, tại Hà Nội một nhóm kỹ sư thuộc Tổng cục Bưu điện Việt Nam (DGPT) được giao nhiệm vụ thực hiện đề tài khoa học cấp Nhà nước là đề tài “Nghiên cứu chế thử Tổng đài Kỹ thuật số”. Năm 1987, đề tài này được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục triển khai với sự hợp tác của Công ty VIBA Handel GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức).

Năm 1988, trên cơ sở của đề tài này, Xí nghiệp Liên doanh Sản xuất Thiết bị Viễn thông Việt Nam (Vietnam Telecommunications Company-VTC), được thành lập giữa Tổng cục Bưu điện Việt Nam (chiếm 70% vốn) với Công ty VIBA Handel GmbH (chiếm 30% vốn) với tổng số vốn liên doanh là 500.000USD. Cũng trong năm này, Tổng đài điện thoại kỹ thuật số DTS- 480 dung lượng 480 lines đầu tiên do Xí nghiệp liên doanh Sản xuất Thiết bị Viễn thông Việt Nam (VTC) sản xuất đã được lắp đặt và vận hành trên mạng viễn thông Việt Nam.

Trong suốt 5 năm liên doanh từ 1988 đến năm 1993, Xí nghiệp liên doanh VTC đã liên tục cho ra đời các sản phẩm DTS-128, DTS-256, DTS-512 là các thiết bị chuyển mạch số dung lượng 128, 256, 512 lines đáp ứng cho mạng viễn thông nông thôn Việt Nam từ cấp huyện trở xuống.

Sau năm 1993, Xí nghiệp Liên doanh VTC hết thời hạn hoạt động, toàn bộ phần vốn góp về người và tài sản của DGPT trong liên doanh được sáp nhập vào Công ty Thiết bị điện thoại (VITECO) dưới hình thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và bảo dưỡng Thiết bị thông tin 1 (VTC1) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm này là một đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty VITECO có trụ sở tại Hà Nội.

Trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1999, Trung tâm VTC1 tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm thiết bị chuyển mạch số, đưa tính năng của sản phẩm đạt mức tương thích với tất cả các thiết bị chuyển mạch của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: Alcatel, Siemens, Ericsson v.v… Qua đó ,Trung tâm VTC1 đã khẳng định mình là nhà cung cấp lớn các thiết bị chuyển mạch sản xuất tại Việt Nam cho mạng lưới viễn thông nông thôn với số thuê bao điện thoại hữu tuyến do thiết bị của VTC1 sản xuất chiếm khoảng 5% tổng số thuê bao hữu tuyến tại Việt Nam.

Cùng trong thời gian đó, một hoạt động khác của VTC1 là dịch vụ lắp đặt, vận hành, bảo duỡng và sửa chữa thiết bị viễn thông đã liên tục phát triển. Cho đến nay, dịch vụ này chiếm một tỷ trọng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC. VTC hiện nay đã thực hiện dịch vụ kỹ thuật đối với các thiết bị viễn thông của hầu hết các hãng lớn trên thế giới như: Alcatel, Siemens, Ericsson, Nec, Opnet,v.v… trên cả nước.  

Ngày 01 tháng 07 năm 1999, Trung tâm VTC1 trực thuộc VITECO đã được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Viễn thông VTC (VTC) dưới hình thức chuyển một bộ phận Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết định 618/1999-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 15 tỷ VNĐ, trong đó cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm giữ 45% vốn cổ phần. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056681 công nhận hoạt động kinh doanh của Công ty dưới hình thức công ty cổ phần.

Năm 2002 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty.

Năm 2006 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 24 tỷ 150 triệu đồng cũng từ nguồn lợi nhuận tích lũy của Công ty.

1.2 Ngành nghề kinh doanh và tình hình hoạt động:

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật mạng lưới viễn thông. Công ty cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước sản xuất thẻ SIM GSM, thẻ từ, thẻ IC, thẻ cào các loại để cung cấp cho các dịch vụ trả tiền trước cũng như các dịch vụ khác. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là:

· Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử và tin học. Xây lắp, lắp đặt, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử và tin học.

· Sản xuất các loại thẻ dùng trong lĩnh vực tin học, viễn thông, bảo vệ và các ứng dụng khác.

· Kinh doanh các thiết bị viễn thông bao gồm card tổng đài, thiết bị truy nhập, cáp viễn thông, thiết bị chống sét, thiết bị truyển dẫn, nguồn, battery…

Ngày 01 tháng 01 năm 2001, Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh trực thuộc Công ty cổ phần Viễn thông VTC - được thành lập dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng HTKD) giữa Công ty VTC với Công ty TNHH Thiên Việt- chính thức đi vào hoạt động. Thời hạn hoạt động của Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh là 20 năm với tổng số vốn đầu tư theo Hợp đồng HTKD là 11.400.000.000VNĐ (Mười một tỷ bốn trăm triệu đồng). Trong đó, Công ty VTC góp 60% và Công ty Thiên Việt góp 40% tổng số vốn đầu tư và được chia làm 3 giai đoạn. 

Đơn vị tính: triệu đồng

	Các bên hợp tác
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2
	Giai đoạn 3
	Tổng cộng
	Tỷ lệ

	Công ty VTC
	240
	600
	6.000
	6.840
	60%

	Công ty Thiên Việt
	160
	400
	4.000
	4.560
	40%

	Cộng
	 400
	1.000
	10.000
	11.400
	100%


Ngày 01/05/2003 hai bên thống nhất ký bản phụ lục số 01 của Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số: 145/HĐHTKD/VTC-TV/2000 ngày 15/11/2000 quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho Trung tâm Thẻ từ 11,4 tỷ lên 22,5 tỷ đồng theo tỷ lệ VTC: 60% Thiên Việt: 40%.
Hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh tập trung vào việc sản xuất và cung cấp thẻ SIM điện thoại di động GSM, thẻ trả trước Vinacard, thẻ Internet trả trước, cung cấp giải pháp ứng dụng quản lý nhân sự và các sản phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng. 

1.3 Định hướng phát triển:

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ kỹ thuật mạng lưới và nhà cung cấp thẻ SIM, thẻ cào lớn nhất tại Việt Nam.

II. BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2006 Công ty đạt tổng doanh thu là 107.107 triệu đồng, bằng 86.0% kế hoạch, tổng lợi nhuận sau thuế là 4.944 triệu đồng, bằng 41.8% kế hoạch. Đây là năm Công ty gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Đơn vị thường mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Công ty là Trung tâm sản xuât thẻ thông minh, nhưng đơn vị này cũng đã gặp khó khăn. Trong năm mặc dù sản lượng sản xuất đã tăng gần gấp đôi nhưng do giá gia công thẻ cào và thẻ SIM đã giảm đền 40% do cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế nên Lợi nhuận của Trung tâm cũng đã giảm đáng kể.
Khối văn phòng Công ty trong năm 2006 doanh thu và lợi nhuận thực hiện không đạt kế trong đó có lý do doanh thu từ mảng bảo dưỡng mạng chuyển mạch giảm sút nhiều.

Nói chung, trong năm vừa qua Ban điều hành đã không hoàn thành trách nhiệm của ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Đứng về góc độ HĐQT, chúng tôi chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về mặt công tác tổ chức, tuyển chọn Ban điều hành. 
Với kế hoạch là trở thành nhà cung cấp thẻ lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi luôn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 và đã khởi công xây dựng nhà xuởng của dự án đầu tư sản xuất thẻ thông minh tại Khu Công Nghệ Cao TP HCM, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 10/2007.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

3.1 Báo cáo tình hình tài chính

· Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	31/12/2006
	31/12/2005

	 
	 
	 
	 

	1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	 
	 
	 

	 1.1. Bố trí cơ cấu tài sản
	 
	 
	 

	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản
	%
	85,12
	80,98

	- Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản
	%
	14,88
	19,02

	 1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn
	
	 
	 

	     - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	%
	43,23
	37,73

	     - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn
	%
	56,77
	62,27

	2. Khả năng thanh toán
	
	 
	 

	2.1. Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ PT)
	Lần
	1,97
	2,15

	2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSNH/ Nợ NH)
	Lần
	2,00
	2,32

	2.3. Khả năng thanh toán nhanh (Tiền+ĐTưNH/Nợ NH)
	Lần
	0,29
	0,78

	3. Tỷ suất sinh lời
	
	 
	 

	3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	 
	 

	    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu
	%
	5,41
	10,79

	    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu
	%
	4,62
	9,29

	3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	 
	 

	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	%
	7,06
	17,19

	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	%
	6,02
	14,79

	3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn CSH
	%
	9,28
	20,91


· Những thay đổi về vốn cổ đông:

· Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi…):
· Tất cả cổ phiếu do Công ty VTC phát hành đều là cổ phiếu phổ thông với tổng số cổ phiếu niêm yết hiện tại là 2.415.000 cổ phiếu. 

· Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại:

· Công ty chưa phát hành bất cứ loại trái phiếu nào.

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

· Tổng số cổ phiếu thường: 1.184.611 cổ phiếu chiếm 49,05% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

· Tổng số cổ phiếu có điều kiện: 1.230.389 cổ phiếu chiếm 50,95% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

· Số lượng cổ phiếu dự trữ: Không có

· Cổ tức: Tình hình chi trả cổ tức trong vòng 5 năm:

	Năm
	Vốn Điều lệ

(đồng)
	Trả cổ tức (%)
	Tổng số cổ tức đã trả

(đồng)

	2002(1)
	tạm ứng đợt 1
	15,000,000,000
	8
	1,190,960,000

	
	tạm ứng đợt 2
	18,000,000,000
	5,5
	982,542,000

	2003
	18,000,000,000
	13,5
	2,411,694,000

	2004
	tạm ứng đợt 1
	18,000,000,000
	7,5
	1,350,000,000

	
	tạm ứng đợt 2
	
	6
	1,080,000,000

	2005
	tạm ứng đợt 1
	18,000,000,000
	7
	1.260.000.000

	
	tạm ứng đợt 2
	
	6,5
	1.170.000.000

	2006(2)
	
	24,150,000,000
	Chưa công bố

	Tổng cộng
	11.360.071.000


(1) Ngày 12 tháng 08 năm 2002, Công ty tăng vốn Điều lệ lên 18 tỷ đồng. 

(2) Ngày 19 tháng 05 năm 2006, Công ty ty tăng vốn Điều lệ lên 24 tỷ 150 triệu đồng. 

(cả hai lần tăng vốn này đều được lấy nguồn lợi nhuận tích lũy để bổ sung)
3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2006
Các chỉ tiêu cơ bản

  
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2005
	NĂM 2006

	
	
	
	KẾ HOẠCH
	THỰC HIỆN
	SO VỚI 2005
	MỨC ĐỘ HT KH

	1
	Tổng doanh thu
	112.986
	124.527
	107.108
	94,80%
	86,07%

	2
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	12.195
	13.947
	5.792
	47,49%
	41,53%

	3
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	10.496
	11.820
	4.944
	47,10%
	41,83%

	4
	Tổng quỹ lương
	9.932
	15.925
	9.437
	95,01%
	59,26%

	5
	Lãi phân chia
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Chia lãi cổ đông
	13,5%
	13,5%
	Chưa công bố
	-
	-

	5.2
	Chia cho Thiên Việt
	2.341
	2.583
	1.139
	48,65%
	44,10%

	5.3
	Quỹ dự phòng tài chính
	520
	591
	232
	44,62%
	39,26%

	5.4
	Quỹ khuyến  mãi khách hàng
	510
	-
	-
	-
	-

	5.5
	Quỹ đầu tư phát triển
	1.086
	1.182
	464
	42,72%
	39,26%

	5.6
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	-
	1.182
	464
	-
	39,26%


· Tổng doanh thu năm 2006 là 107,108 tỷ đồng bằng 94,80% so với năm 2005, và bằng 86,07% kế hoạch. 

· Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 41,83% kế hoạch đề ra.

3.2.1 Khối văn phòng công ty:

Năm 2006 Khối văn phòng không hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận, tình hình cụ thể như sau:

  Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	KHỐI VĂN PHÒNG
	THỰC HIỆN 2005
	KẾ HOẠCH 2006
	THỰC HIỆN 2006
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH KH

	1
	Doanh thu bảo dưỡng
	3.920
	4.000
	2.742
	68,6%

	2
	Doanh thu sửa chữa
	3.302
	3.500
	1.656
	47,3%

	3
	Doanh thu lắp đặt
	3.378
	3.500
	6.748
	192,8%

	
	Cộng OMC
	          10.600
	       11.000
	       11.146
	            101,3%

	4
	Doanh thu thương mại
	34.849
	40.000
	23.651
	59,1%

	5
	Doanh thu sản phẩm 
	3.482
	2.527
	1.298
	51,4%

	
	Tổng doanh thu
	48.931
	53.527
	36.095
	67,4%

	
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	3.134
	3.200
	873
	27,3%

	
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	2.394
	2.450
	724
	29,6%


3.2.1.a  Hoạt động dịch vụ kỹ thuật: 

Doanh thu dịch vụ kỹ thuật (OMC) năm 2006 là 11.146 triệu đồng, tăng bằng 105,1% so với năm 2005 và bằng 101,3% kế hoạch. 

· Hoạt động bảo dưỡng có giảm do số hợp đồng  bảo dưỡng có giảm sút và có một số hợp đồng ký kết nhưng không thực hiện trọn số lần bào dưỡng, một phần do một số Bưu điện tỉnh hết kinh phí nên có đề nghị giảm số lần bảo dưỡng, một phần do TT.OMC dồn nhân lực thực hiện hợp đồng lắp đặt thiết bị ADSL như là Nhà thầu phụ cho hãng HuaWei nên không còn nhân lực thực hiện hết công việc bảo dưỡng theo hợp đồng ký kết.

· Hoạt động sửa chữa, phụ thuộc lớn vào tình trạng hỏng hóc thiết bị của các đơn vị, năm nay không đạt số liệu dự tính.

· Nỗ lực hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của TT.OMC đã đem về doanh số gần gấp đôi dự kiến trong năm 2006 đồng thời cũng gây dựng được uy tín, tạo nên tiền đề cho TT.OMC nhận được nhiều công việc lắp đặt trong năm 2007 này.

3.2.1.b Hoạt động kinh doanh thương mại:

· Hoạt động thương mại nói chung trong năm 2006 khá khó khăn. Do ảnh hưởng của các vụ tiêu cực trong ngành nên các thủ tục mua bán đấu thầu và nghiệm thu khá chậm trễ từ phía khách hàng.

· Doanh thu thương mại là 23.651 triệu đồng, bằng 67,87% so với năm 2005 và bằng 59,13% kế hoạch đề ra. Một số hợp đồng thưong mại đã bỏ tiền mua thiết bị lắp đặt trước nhưng chưa ký hợp đồng hoặc thủ tục nghiệm thu chưa hoàn tất nên  chưa đưa vào doanh thu được.

· Một số hợp đồng mua bán cáp đồng, gặp lúc biến động giá đồng không cung cấp được, bị phạt vi phạm hợp đồng tổng cộng 450 triệu đồng.

3.2.1.c Các sản phẩm tổng đài DTS và InPros:

Doanh thu từ việc cho thuê và bán các sản phẩm này năm 2006 là 1.298 triệu đồng, bằng 37,28% so với năm 2005 và 51,37% kế hoạch đề ra. Doanh thu chủ yếu là từ các hợp đồng cho thuê tổng đài DTS đã ký từ các năm trước. Nguồn thu này năm nay sút giảm so với các năm trước vì một số lớn thiết bị đã hết thời hạn cho thuê, sút giảm so với kế hoạch vì thủ tục chậm không ghi nhận doanh thu kịp, doanh thu sẽ được ghi nhận bổ sung trong  quý 1 năm 2007.

3.2.2 Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh

Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh là đơn vị đóng góp doanh thu quan trọng nhất trong công ty. Sản lượng năm 2006:

· Thẻ cào 33.900.000 cái gồm 12.133.000 thẻ nhựa, 21.767.000 thẻ giấy.

· Thẻ Sim: 1.628.000 cái.
· Các lọai thẻ khác 20.000 cái.
(Số liệu năm 2005 là 19 triệu thẻ cào, 640 ngàn thẻ SIM và 38 ngàn thẻ ID )

Do giá cả các mặt hàng thẻ giảm nên  tuy sản lượng tăng  nhưng không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Lợi nhuận Trung tâm Thẻ Thông Minh sút giảm khiến chỉ tiêu lợi nhuận toàn công ty cũng giảm.

 Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản:

        Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	TRUNG TÂM SẢN XUẤT THẺ THÔNG MINH
	THỰC HIỆN 2005
	KẾ HOẠCH 2006
	THỰC HIỆN 2006
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH KH

	1
	Tổng doanh thu
	37.043
	45.000
	42.744
	95%

	2
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	9.128
	10.247
	4.323
	42,2%

	3
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	8.165
	9.016
	3.797
	42,1%


3.2.3 Chi nhánh Hà nội

Năm 2006 Chi nhánh Hà Nội đã cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Do quy mô nhỏ nên CN Hà nội không đóng góp nhiều trong việc cải thiện các chỉ tiêu chung của Công ty. Các chỉ tiêu cơ bản của CN Hà nội như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	CHI NHÁNH HÀ NỘI
	THỰC HIỆN 2005
	KẾ HOẠCH 2006
	THỰC HIỆN 2006
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH KH

	1
	Tổng doanh thu
	25.804
	26.000
	28.269
	108,7%

	2
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	400
	500
	595
	119%

	3
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	273
	360
	423
	117,5%


3.3 Kế hoạch phát triển trong tương lai

VTC phấn đấu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ kỹ thuật mạng lưới và nhà cung cấp thẻ SIM, thẻ cào lớn nhất tại Việt Nam.
4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem phụ lục đính kèm.

5 BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

5.1 Kiểm toán độc lập

· Đơn vị kiểm toán độc lập: 

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC)

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 930 5163, Fax: (08) 9304281, Email: aisc@hcm.vnn.vn
Website: www.aisc.com.vn
· Ý kiến kiểm toán độc lập: Không có ý kiến loại trừ (xem Báo cáo tài chính đính kèm).
5.2 Kiểm toán nội bộ

Công ty không tổ chức kiểm toán nội bộ - xem Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2006.

6. CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh 

Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh là chi nhánh của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, thành lập theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Viễn thông VTC góp 60% vốn và Công ty TNHH Thiên Việt góp 40% vốn.

Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2001, hiện nay trụ sở chính của Trung tâm đặt tại 750B Điện Biên Phủ, Quận 10, TpHCM và có 1 phân xưởng sản xuất đặt tại 480/81A1 Lê Quang Định, Bình Thạch, TpHCM.

Hiện nay, số lượng nhân viên của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh là 101 người.

Sản phẩm chính của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh bao gồm:

· Sản xuất thẻ cào bảo mật, cung cấp cho các công ty cung cấp dịch vụ trả trước;

· Sản xuất thẻ SIM cho điện thoại di động các hệ GSM, CDMA, PHS;

· Sản xuất và cung cấp thẻ nhân viên và các hệ thống chấm công, thẻ kiểm soát ra vào với các công nghệ thẻ từ, thẻ mã vạch, thẻ cảm ứng...;

· Thương mại nhóm sản phẩm trên nền công nghệ IP: IP camera, VoIP...

Sản phẩm thẻ SIM dần trở thành sản phẩm chính của Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh bên cạnh sản phẩm truyền thống là thẻ cào. Trong năm 2006, sp thẻ SIM của Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông Minh với hệ điều hành và các phần mềm hệ thống của Trung tâm đã bán được cho Công ty Vinaphone, Viettel Mobile, Công ty Viễn thông Hà Nội, Công ty Viễn thông Sài Gòn.

Các thông tin về tài chính của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh (xem phụ lục đính kèm).
7. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

7.1  Cơ cấu tổ chức của tổ chức niêm yết:

  Công ty cổ phần Viễn thông VTC có 01 Văn phòng chính, 02 Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và 01 Chi nhánh tại Hà Nội.

· Văn phòng Công ty

·  Địa chỉ: Lầu 3, số 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

·  Điện thoại: (84.8) 8331106;  8302774
Fax: (84.8) 8300253
· Trung tâm vận hành bảo dưỡng (OMC)

· Địa chỉ: 18 Cộng Hòa, Quận tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: (84.8) 8115131;  8114651
Fax: (84.8) 8119381

· Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh

· Địa chỉ: 750B Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: (84.8) 8309055


Fax: (84.8) 8309056
· Chi nhánh tại Hà Nội

· Địa chỉ: Phòng 201-202 toà nhà 10 tầng, ngõ 699 phố Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 

· Điện thoại: (84.4) 5735338

Fax: (84.4) 5735308

7.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức

Công ty cổ phần Viễn thông VTC được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu trúc các phòng chức năng và các Trung tâm điều hành những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
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(*) hiện nay Công ty đã sáp nhập 3 phòng, phòng Kinh doanh, phòng Kế hoạch VT-XNK, phòng Ứng dụng tin học Viễn thông thành Trung tâm Kinh doanh và giải pháp kỹ thuật.
7.1.2 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ:

Thông qua Điều lệ Công ty, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.

7.1.3 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị có 5 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và 04 Ủy viên. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận,  chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động và quỹ lương của Công ty;

· Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ;

· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

7.1.4 Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đứng đầu là Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị cử và bãi miễn. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh;

Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý Công ty như: Trưởng, Phó trưởng các bộ phận trực thuộc;

Ký các văn bản, Hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;

Báo cáo trước Hội đồng quản trị tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị.

7.1.5 Nhóm tác nghiệp

Nhóm tác nghiệp của Công ty bao gồm 01 Chi nhánh tại Hà Nội; 02 Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Trung tâm Vận hành và bảo dưỡng OMC; Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh và các phòng chức năng bao gồm: Phòng Kinh doanh; Phòng Vật tư XNK; Phòng Kế toán thống kê- Tài chính; Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Ứng dụng tin học- Viễn thông.

· Trung tâm vận hành và bảo dưỡng (OMC):
Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp triển khai các kế hoạch xây lắp, bảo hành, bảo dưỡng, ứng cứu đột xuất đối với các sản phẩm của Công ty cũng như các sản phẩm của khách hàng có hợp đồng dịch vụ với Công ty; thực hiện bảo hành các thiết bị thông tin liên lạc 24/24 giờ đối với các hợp đồng đã ký với khách hàng. Trung tâm còn có nhiệm vụ đề xuất các định mức vật tư và đào tạo nhân lực cho mình. Trung tâm cũng trực tiếp tìm kiếm, mở rộng thị trường và sản phẩm dịch vụ cho Công ty.

· Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh:

Tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất sản phẩm, đảm bảo vận hành dây chuyền sản xuất an toàn, sản xuất sản phẩm đúng yêu cầu của khách hàng. Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh hoạt động theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh nên có vị trí tương đối độc lập, được hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng.

· Chi nhánh tại Hà Nội:

Là một Chi nhánh của Công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc và là một bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức của Công ty, chịu sự chỉ đạo và theo phân cấp quản lý của Công ty. Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị, sản phẩm, linh kiện, nguyên phụ liệu cho lĩnh vực viễn thông và tin học của Công ty, các hãng trong và ngoài nước sản xuất, cung cấp; Cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật cho các lĩnh vực viễn thông, tin học. Địa bàn hoạt động của Chi nhánh Hà Nội là khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

· Phòng Kinh doanh:

Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về kinh doanh, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thông qua việc đàm phán ký kết Hợp đồng với khách hàng; lập các kế hoạch và phương án thực hiện từng quý, hàng năm và kế hoạch chiến lược dài hạn; chịu trách nhiệm về cung ứng đầy đủ các loại vật tư, thiết bị cho sản xuất nội bộ cũng như cho khách hàng của Công ty. Phòng còn có trách nhiệm xúc tiến kinh doanh, duy trì và phát triển các mối quan hệ để nghiên cứu về nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của Công ty.

· Phòng Kế hoạch Vật tư Xuất nhập khẩu:

Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; Cung ứng vật tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các nguồn cung vật tư thiết bị cho hoạt động kinh doanh thương mại; thực hiện việc xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho phòng Kinh doanh.

· Phòng Kế toán Thống kê- Tài chính:

Có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính của Công ty bao gồm việc lập các Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật đối với Công ty cổ phần; theo dõi đôn đốc việc thanh toán thu hồi công nợ đối với khách hàng, nội bộ Công ty và các nghiệp vụ khác.

· Phòng Tổ chức hành chính:

Tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp giải quyết các vấn đề về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương và các vấn đề đối nội khác như vấn đề về bảo vệ, phương tiện đi lại, phục vụ. Phòng còn có nhiệm vụ bảo đảm an toàn lao động, giải quyết các chế độ bảo đảm quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, Phòng còn có nhiệm vụ phối hợp với các bộ phận khác tiến hành tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại nhân viên của Công ty

· Phòng Ứng dụng tin học-Viễn thông:

Tham mưu cho Tổng Giám đốc và trực tiếp giải quyết các công việc về Ứng dụng Tin học Viễn thông; Lắp đặt, duy trì hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật đối với sản phẩm SmartACD; Hỗ trợ kỹ thuật đối với các sản phẩm khác do Công ty nghiên cứu, chế tạo được sử dụng trên mạng Viễn thông Việt Nam; Ứng dụng Công nghệ thông tin, Viễn thông để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường và mang lại lợi nhuận cho Công ty; Lập kế hoạch, phương án thực hiện và thực hiện các Hợp đồng do Công ty ký kết liên quan tới Ứng dụng Tin học Viễn thông; Đề xuất sản phẩm mới, thực hiện sản phẩm mẫu khi dự án được phê duyệt; đề xuất các dự án đầu tư, hợp tác kỹ thuật, thực hiện các dự án khi dự án được phê duyệt; Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty trong việc ký kết các Hợp đồng về đầu tư kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật.

7.2  Lý lịch các cá nhân trong Ban điều hành

7.2.1 Ông Đoàn Thanh Hải
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC (giai đoạn từ tháng 01/06 đến hết tháng 08/2006)
Ngày sinh:
25/06/1965

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
P503, B3, Tập thể Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện/ Thạc sỹ Ngành Điện tử- Viễn thông

Quá trình công tác:

- 1992- 1993:

Kỹ sư, công tác tại Công ty Thiết bị Điện thoại VITECO

- 1993- 1997:

Phụ trách kỹ thuật tại Công ty Liên doanh Thiết bị Viễn thông 

- 1997- 1999:
Phó phòng Kỹ thuật Công nghệ- Công ty Thiết bị Điện thoại VITECO

- 1999- 2002:

Phó Trưởng Trung tâm OMC- Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 2002- 2003:

Trưởng Trung tâm OMC- Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 2003- 10/2004:
Phó Giám đốc Công ty/ Trưởng Trung tâm OMC- Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 10/2004- 3/2005: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

- 04/2005-08/2006:
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Số cổ phần sở hữu:
1.592 cổ phần chiếm 0.07% vốn điều lệ Công ty.
Số cổ phần đại diện: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

7.2.2 Ông Trần Viết Tống 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC (từ tháng 11/06 đến nay)
Ngày sinh:
20/11/1954

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
270B/9/22/5 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- 1977- 1985:

Giáo viên Khoa điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

- 1986- 1987:

Kỹ sư Xí nghiệp sửa chữa Thiết bị  thông tin 3, Đà Nẵng 

- 1988- 1993:

Kỹ sư Xí nghiệp Liên doanh sản xuất Thiết bị  Viễn thông Việt Nam (VTC)

- 1993- 1999:
Phó Giám đốc Trung tâm OMC2, Công ty Thiết bị điện thoại VITECO

- 1999- 9/2004:
Phó Trưởng trung tâm OMC, Thành viên BKS Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 9/2004-11/2005:
Trưởng Trung tâm OMC, Thành viên BKS Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 11/2005-04/2006:
Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Trung tâm OMC, Thành viên BKS Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 04/2005-10/2006:
Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Trung tâm OMC thuộc Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 11/2006 đến nay:
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Số cổ phần sở hữu:
10.369 cổ phần chiếm 0.43% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: 540.000 cổ phần (phần vốn Nhà nước) chiếm 22.36% vốn điều lệ Công ty (từ ngày 30/11/2006, xem ghi chú tại mục 8.1.6).

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có
7.2.3 Ông Lê Văn Giảng

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh:
15/08/1956

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
A7/148 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử

Quá trình công tác:


- 1987- 1988:

làm việc tại Xí nghiệp sản xuất Thiết bị Thông tin 3 Đà Nẵng

- 1988- 1992:

làm việc tại Xí nghiệp Liên doanh sản xuất Thiết bị Viễn thông Việt Nam (VTC)

- 1992- 1999:

làm việc tại Công ty Thiết bị Điện thoại VITECO

- 1999 – 4/2005:
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC, Giám đốc Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh

- 4/2005 đến nay:
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC, Giám đốc Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh

Số cổ phần sở hữu:
19.513 cổ phần chiếm 0.81% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: 540.000 cổ phần (phần vốn Nhà nước) chiếm 22.36% vốn điều lệ Công ty (từ ngày 30/11/2006, xem ghi chú tại mục 8.1.6).

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

7.3 Số lượng Cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

7.3.1 Số lượng CBNV:

Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 là 224 người, trong đó:

· Lao động có trình độ Đại học và trên Đại học là 182 người chiếm 81,3% tổng số CBVN trong Công ty. 

· Lao động có trình độ Trung cấp là 06 người chiếm 2,7% tổng số CBVN trong Công ty. 

· Lao động dưới trình độ Trung cấp là 36 người chiếm 16,0% tổng số CBVN trong Công ty.

7.3.2 Chính sách đối với Người lao động:

· Tất cả người lao động làm việc tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC đều được ký Hợp đồng lao động và được hưởng tất cả các chế độ theo Quy định của Bộ luật Lao động như: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y Tế, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ về lao động nữ,… 

· Mức lương bình quân năm 2006 khoảng 3,5 triệu VNĐ/ người/ tháng.

· Công ty còn tạo điều kiện và khuyến khích người lao động học tâp nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để công tác đạt hiệu quả cao. Hàng năm, Công ty trích từ 1% đến 2% doanh thu để chi cho đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho cán bộ nhân viên Công ty kể cả đào tạo ở nước ngoài.

7.4 Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành

Tháng 08/2006 Ông Đoàn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty đã xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty. Hội đồng quản trị đã cử ông Lê Văn Giảng, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc điều hành Công ty cho giai đoạn từ tháng 09 đến tháng 10 năm 2006, sau đó đã bổ nhiệm ông Trần Viết Tống đảm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 11 năm 2006 và việc bổ nhiệm này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng đường văn bản vào ngày 10/01/2007.

7.5 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2006 Công ty không có sự có thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

8. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY   

8.1  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

8.1.1 Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên HĐQT. Trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành.

1. Ông LÊ PHƯỚC HƯỞNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Ngày sinh:

20/12/1946
Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú: 
21 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ Văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Viễn thông 

Quá trình công tác:

- 1993- 1996:
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất và Bảo dưỡng Thiết bị Thông tin 1 (Trung tâm VTC1)

- 1996- 1999:
Phó Giám đốc Công ty Thiết bị Điện thoại VITECO

- 1999- 4/2005:
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông VTC

- 4/2005 đến nay:
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Số cổ phần sở hữu:
37.813 cổ phần chiếm 1.57% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: 540.000 cổ phần (phần vốn Nhà nước) chiếm 22.36% vốn điều lệ Công ty trước ngày 30/11/2006 và 0 phần từ ngày 30/11/2006 (xem ghi chú tại mục 8.1.6).

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

2. Ông NGUYỄN TẤT ĐẮC
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Ngày sinh:

08/02/1948

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
42 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật

Quá trình công tác:

- 1970- 1994:
Cán bộ giảng dạy- Trưởng khoa Hữu tuyến Trường Đại học Kỹ thuật Thông tin liên lạc, Phó khoa Kỹ thuật Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I.

- 1994- 2001:
Chuyên viên Ban Viễn thông- Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

- 2001- 2003:
Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ công nghiệp- VNPT.

- 2003 đến nay:
Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Lao động- VNPT.

Số cổ phần sở hữu: 465 cổ phần, chiếm 0.02% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: 540.000 cổ phần (phần vốn Nhà nước) chiếm 22.36% vốn điều lệ Công ty trước ngày 30/11/2006 và 0 phần từ ngày 30/11/2006 (xem ghi chú tại mục 8.1.6).

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

3. Ông PHẠM HOÀNG TUẤN

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh:
1947

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
03 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bưu điện

Quá trình công tác:

- 1960- 1963:

Du kích; Địa phương quân huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

- 1963- 1964:

Thư ký Văn phòng Huyện ủy Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

- 1964- 1971:

Học Điện báo, sau làm Trưởng đài Vô tuyến điện Ban thường trực Trung ương Cục

- 1971- 1977:

Đi Miền Bắc học văn hóa và học Trường Đại học Bưu điện

- 1977- 1992:
Thư ký Công đoàn, Phó Giám đốc Bưu điện Tỉnh Cửu Long

- 1992- 2005:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Bưu điện Tỉnh Trà Vinh

- 2005 đến nay:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Tỉnh Trà Vinh
Số cổ phần sở hữu:
2.295 cổ phần chiếm 0.10% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

4. Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh:
30/11/1971

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
906 Chung cư Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

- 1992- 1995:

Nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

- 1995- 1997:

Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng

- 1997- 2000:
Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Vũng Tàu

- 2000- 2002:

Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

- Tháng 5/2000 – 01/2003: Phó Giám đốc- Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 01/2003 – 11/2004: Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 11/2004 đến nay: Giám đốc phát triển kinh doanh Vùng phía nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Số cổ phần sở hữu:  465 cổ phần chiếm 0.02% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: 160.000 cổ phần chiếm 6.63% vốn điều lệ Công ty.

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Sau năm 2006, vào tháng 01/2007, Ông Nguyễn Đình Tùng đại diện cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế đã bán 80.000 cổ phần trong số 160.000 cổ phần mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế nắm giữ.
5. Ông LÊ VĂN GIẢNG
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC

(Xem phần lý lịch Phó TGĐ Công ty cổ phần Viễn thông VTC)

8.1.2 Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành.

1. Ông NGUYỄN NHƯ SONG
Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh:
07/06/1962

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
TK 26/16 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thông tin Viễn thông, Quản trị tài chính

Quá trình công tác:

- 1986- 1988:

Kỹ sư nghiên cứu Phòng Kiểm định, Xí nghiệp Khoa học sản xuất Thiết bị thông tin 1, Hà Nội.

- 1988- 1993:
Kỹ sư phụ trách Phòng Nghiên cứu, Xí nghiệp Liên doanh sản xuất Thiết bị viễn thông Việt Nam (VTC).

- 1993- 1996:
Trưởng phòng Nghiên cứu sản xuất Tổng đài Trung tâm VTC1, Công ty Thiết bị điện thoại (VITECO).

- 1996- 1999:
Phó Giám đốc Trung tâm VTC1, Công ty Thiết bị điện thoại (VITECO).

- 1999 đến nay:
Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Viễn thông VTC.

Số cổ phần sở hữu:   18.376 cổ phần chiếm 0.76% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện:   Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

2. Ông VÕ HÙNG TIẾN
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh:
31/01/1961

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:
53 Bis Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa:
Đại học

Trình độ chuyên môn: Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

- 1983 – 1991:
Giảng viên Trường Đại học Tài chính Kế toán Tp.HCM

- 1992- 2004 :
Kiểm toán viên, sau là Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C, Tp.HCM. 

- 2004 đến nay:
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C, Tp.HCM. 

Số cổ phần sở hữu: 10.480 cổ phần chiếm 0.43% vốn điều lệ Công ty.

Số cổ phần đại diện: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

3. Ông NGUYỄN HÙNG MINH
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC

Ngày sinh: 

23/08/1977 

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc: 

Kinh

Địa chỉ thường trú: 
54/49 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học, chuyên ngành tài chính bảo hiểm (Đại học     Tài chính Kế toán – sau đổi thành Đại học Kinh tế, Tp.HCM)

Quá trình công tác:

08/1999 – 05/2000: Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty Cổ phần Viễn thông VTC;

05/2000 – 12/2000: Nhân viên ban dự án thành lập Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh;

01/2001 – 12/2005: Phụ trách Bộ phận Kế hoạch Kinh doanh, Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh;

01/2006 đến nay:     Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh. 
04/2006 đến nay:   Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn thông VTC, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất Thẻ Thông minh. 
Số cổ phần sở hữu:
0 cổ phần trong năm 2006 
Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần 
Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có.


Sau năm 2006, tháng 02/2007 ông Minh đã mua 1.000 cổ phần VTC trên thị trường thứ cấp.

8.1.3 Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty tự đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2006, cụ thể như: 

· Chưa phát huy hết khả năng và quyền hạn của HĐQT.

· Công tác tổ chức bộ máy điều hành Công ty chưa tốt, dẫn đến việc SXKD không hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông ngày 15/4/2006 giao. Về vấn đề này, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ nghiêm túc khắc phục ngay. 

· Thực hiện chế độ công bố thông tin khách quan, chính xác, trung thực và kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư;

· Nghiêm chỉnh thực hiện những quy định về công bố thông tin do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

· Các tiểu ban trong HĐQT và vai trò của nó: Cơ cấu của HĐQT chưa có các tiểu ban nhưng HĐQT đã phân công mỗi thành viên HĐQT phụ trách một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả hơn, giúp HĐQT có những quyết định đúng đắn phục vụ  hoạt động SXKD của Công ty.

8.1.4 Quyền lợi của các thành viên HĐQT: Ngoài tiền thù lao các thành viên HĐQT không có quyền lợi gì khác, không có những giao dịch kinh doanh của họ với Công ty.
8.1.5 Việc bầu lại ít nhất 1/3 thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:

Việc bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được thực hiện từ ĐHCĐ thường niên ngày 1/4/2005 và tại ĐHCĐ thường niên ngày 15/4/2006 Công ty cũng vẫn tiếp tục thực hiện việc này.

8.1.6 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT trong năm 2006:
	TT
	Họ tên 
	Chức danh
	SL cổ phiếu 2005
	Tổng cộng
	Tỷ lệ (%)
	SL cổ phiếu 2006
	Tổng cộng
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	sở hữu
	đại diện
	
	
	sở hữu
	đại diện
	
	

	1
	Ông Lê Phước Hưởng
	Chủ tịch HĐQT
	25.920
	405.000
	430.920
	23,9
	37.813
	540.000
	577.813
	23,9

	2
	Ông Nguyễn Tất Đắc
	Ủy viên HĐQT
	0
	405.000
	405.000
	22,5
	465
	540.000
	540.465
	22,4

	3
	Ông Lê Văn Giảng
	Ủy viên HĐQT
	13.596
	0
	13.596
	0,8
	19.513
	0
	19.513
	0,8

	4
	Ông Phạm Hoàng Tuấn
	Ủy viên HĐQT
	960
	27.660
	28.620
	1,6
	2.295
	0
	2.295
	0,1

	5
	Ông Nguyễn Đình Tùng
	Ủy viên HĐQT
	0
	120.000
	120.000
	6,7
	465
	160.000
	160.465
	6,6

	
	TỔNG CỘNG
	40.476
	957.660
	998.136
	55,5
	60.551
	1.240.000
	1.300.551
	53.9


Sau năm 2006, vào tháng 01/2007, Ông Nguyễn Đình Tùng đại diện cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế đã bán 80.000 cổ phần trong số 160.000 cổ phần mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế nắm giữ.
Ghi chú: Ngày 30/11/2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có quyết định số 252/QĐ-TCCB/HĐQT về việc thay đổi cán bộ đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC, theo đó ông Lê Văn Giảng đại diện cho Tập đoàn nắm giữ 540.000cp VTC thay cho ông Lê Phước Hưởng, và ông Trần Viết Tống đại diện cho Tập đoàn nắm giữ 540.000cp VTC thay cho ông Nguyễn Tất Đắc.
8.1.7 Thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty:
Đơn vị: Đồng.
	TT
	Họ tên 
	Chức danh
	Thực 
nhận 2005
	Tổng thù lao 2006 (đồng)
	Thuế TN tạm tính
	Thực nhận 2006

	1
	Ông Lê Phước Hưởng
	Chủ tịch HĐQT
	101.448.260
	90.224.191
	26.424.594
	63.799.597

	2
	Ông Nguyễn Tất Đắc
	Ủy viên HĐQT
	 31.689.765
	32.090.417
	3.209.042
	28.881.375

	3
	Ông Phạm Hoàng Tuấn
	Ủy viên HĐQT
	 31.689.765
	32.090.417
	3.209.042
	28.881.375

	4
	Ông Nguyễn Đình Tùng
	Ủy viên HĐQT
	 31.689.765
	32.090.417
	3.209.042
	28.881.375

	5
	Ông Lê Văn Giảng
	Ủy viên HĐQT
	 24.774.787
	29.242.813
	2.924.281
	26.318.532

	6
	Ông Nguyễn Như Song
	Trưởng Ban kiểm soát
	40.939.506
	42.787.223
	5.241.293
	37.545.930

	7
	Ông Võ Hùng Tiến
	Thành viên Ban kiểm soát
	27.464.464
	27.811.695
	2.781.170
	25.030.526

	8
	Ông Trần Viết Tống (*)
	Thành viên Ban kiểm soát
	26.595.895
	15.104.196
	1.921.417
	13.182.779

	9
	Ông Nguyễn Hùng Minh
	Thành viên Ban kiểm soát
	
	12.707.500
	1.270.750
	11.436.750

	
	REETỔNG CỘNG
	316.292.207
	314.148.869
	50.190.630
	263.958.239


(*): Trong năm 2006 Ông Trần Viết Tống là Thành viên BKS từ tháng 01 đến tháng 03, Ông Nguyễn Hùng Minh từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2006 
8.1.8 Các giao dịch liên quan

Trong năm 2006 không có các giao dịch liên quan của các thành viên HĐQT và BKS. Tháng 01/2007, Ông Nguyễn Đình Tùng đại diện cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế đã bán 80.000 cổ phần trong số 160.000 cổ phần mà Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế nắm giữ. Tháng 02/2007 ông Minh đã mua 1.000 cổ phần VTC trên thị trường thứ cấp.

8.2  Các dữ liệu thống kê về cổ đông

8.2.1 Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 

xác định đến ngày 05/03/2007 (Ngày chốt danh sách cổ đông)

	TT
	Danh mục
	Số lượng
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cổ đông nhà nước
	1.080.000
	10.800.000.000
	44,72

	2
	Cổ đông đặc biệt
	100.776
	1.007.760.000
	4,17

	
	- Hội đồng quản trị
	60.551
	605.500.000
	2,51

	
	- Ban Tổng Giám đốc
	10,369
	103.690.000
	0,43

	
	- Ban Kiểm soát
	29.856
	298.560.000
	1,24

	3
	Cổ đông trong Công ty
	12.899
	298.560.000
	0,53

	
	- Cán bộ công nhân viên
	12.899
	298.560.000
	0,53

	4
	Cổ đông ngoài Công ty
	1.221.159
	12.211.590.000
	50,57

	5
	Cổ phiếu quỹ
	166
	1.660.000
	0,007

	
	Tổng cộng
	2.415.000
	24.150.000.000
	100


8.2.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty: 
	TT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số

cổ phần
	Tỷ lệ

(%/VĐL)

	1
	Cổ đông Nhà nước
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	1.080.000
	44,72

	2
	Nguyễn Ngọc Sơn
	46 Đặng Thị Nhu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
	150.976
	6,25

	Tổng cộng
	1.230.976
	50,97



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2007

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC
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